
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ       58     -        2.029      2.030      2.039     1.805        53       73      1.679     234   2.111         2.111 

III ĐVSN thuộc UBND cấp huyện       58     -        2.029      2.030      2.039     1.805        53       73      1.679     234   2.111         2.111 

-
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao
1 20 20 20 18 1 2 15 2 20 20

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 15 15 15 13 1 2 10 2 15 15

- Trung tâm GDNN-GDTX 1 36 36 36 23 1 1 21 13 36 36

- Sự nghiệp Giáo dục 53 1939 1954 1964 1747 50 68 1629 217 2036 2036

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 1 5 5 4 4 4 4 4

- BQL dự án Đầu tư xây dựng và PTQĐ 1 14

Chưa 

sử 

dụng Tổng 

cộng

Kế hoạch số NLV giao năm 

2025
Số lượng 

giảm so 

với năm 

2024

Số NLV 

chuyển 

sang 

hưởng 

lương từ 

NTSN

Số NLV 

hưởng 

lương từ 

NSNN

Cấp 

phó

Phụ lục II

 SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC,

 NGUỒN THU SỰ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2025

 TT
Tên cơ quan, 

đơn vị, địa phương

Số 

đơn vị

Mức 

độ tự 

chủ 

(%)

Ghi chú

Viên 

chức

Năm 

2022

Số NLV hưởng lương từ 

NSNN giao từ năm 2022 

đến 2024

Năm 

2023

Năm 

2024

Số viên chức có mặt đến 

01/5/2024

Tổng 

cộng

Cấp 

trưởng
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